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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
năm 2009; 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục.  

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề, bao gồm liên kết đào tạo, thành lập cơ sở giáo dục 
có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại 
Việt Nam.  

2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế 
và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo và dạy nghề. 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 73/2012/NĐ-CP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Liên kết đào tạo là hình thức hợp tác giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở 
giáo dục nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc 
cấp chứng chỉ mà không thành lập pháp nhân. 

2. Cơ sở giáo dục bao gồm cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục thường xuyên.  

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm trung tâm dạy nghề, trường trung cấp 
nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp và trường cao đẳng nghề. 

4. Cơ sở dạy nghề bao gồm trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề và 
trường cao đẳng nghề. 

5. Cơ sở giáo dục đại học bao gồm trường đại học và trường cao đẳng. 

6. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ. 

7. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cơ sở giáo dục 100% vốn 
nước ngoài, cơ sở giáo dục liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư 
nước ngoài. 

8. Phân hiệu là đơn vị phụ thuộc của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ 
của cơ sở giáo dục đó, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. 

9. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài 
(gọi tắt là văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài) là đơn vị phụ thuộc của tổ 
chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam 
nhằm xúc tiến, phát triển hợp tác, đầu tư trong giáo dục theo quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

10. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Nghị định này và 
có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

11. Chia cơ sở giáo dục là việc một cơ sở giáo dục bị chia thành hai hoặc một 
số cơ sở giáo dục mới. Sau khi chia, cơ sở giáo dục bị chia chấm dứt tồn tại; 
quyền, nghĩa vụ dân sự của cơ sở giáo dục bị chia được chuyển giao cho các cơ sở 
giáo dục mới theo quyết định chia cơ sở giáo dục, phù hợp với mục đích hoạt động 
của cơ sở giáo dục mới. 

12. Tách cơ sở giáo dục là việc một cơ sở giáo dục bị tách thành một hoặc một 
số cơ sở giáo dục mới. Sau khi tách, cơ sở giáo dục bị tách và cơ sở giáo dục được 
tách thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự của mình theo quyết định tách cơ sở giáo 
dục, phù hợp với mục đích hoạt động của các cơ sở giáo dục đó. 
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13. Sáp nhập cơ sở giáo dục là việc một hoặc một số cơ sở giáo dục được sáp 
nhập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục được sáp nhập) vào một cơ sở giáo dục khác 
(sau đây gọi là cơ sở giáo dục sáp nhập). Sau khi sáp nhập, cơ sở giáo dục được 
sáp nhập chấm dứt tồn tại; các quyền, nghĩa vụ dân sự của cơ sở giáo dục được sáp 
nhập được chuyển giao cho cơ sở giáo dục sáp nhập. 

14. Hợp nhất cơ sở giáo dục là việc hai hoặc một số cơ sở giáo dục cùng loại 
kết hợp thành một cơ sở giáo dục mới. Sau khi hợp nhất, các cơ sở giáo dục cũ 
chấm dứt tồn tại; các quyền, nghĩa vụ dân sự của các cơ sở giáo dục cũ được 
chuyển giao cho cơ sở giáo dục mới. 

Điều 3. Ngành, nghề đào tạo được phép hợp tác, đầu tư  

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế (sau đây gọi chung là tổ chức, 
cá nhân nước ngoài) được phép hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 
dạy nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên. 

2. Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh 
mục các ngành, nghề đào tạo mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác, 
đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại Việt Nam. 

Điều 4. Kiểm định chất lượng giáo dục 

1. Trong quá trình hoạt động, cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo và cơ 
sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Tự chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động giáo dục, định kỳ triển khai 
hoạt động tự đánh giá, đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn 
Việt Nam hoặc nước ngoài; 

b) Định kỳ đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm định chất lượng chương trình liên kết 
đào tạo và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là cơ quan, tổ 
chức kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội công nhận. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội quy định cụ thể tiêu chí, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo 
dục; nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục Việt Nam đối với kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào 
tạo và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
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Điều 5. Tài chính trong hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

1. Cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài, cơ sở giáo dục có 
vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tuân thủ các quy 
định hiện hành của pháp luật Việt Nam về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối 
với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề. 

 
Chương II 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
 

Mục 1 
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI HẠN LIÊN KẾT  

ĐÀO TẠO, VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
 

Điều 6. Hình thức liên kết đào tạo được phép triển khai 

Đào tạo trực tiếp theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai 
bên xây dựng; thực hiện toàn bộ chương trình tại Việt Nam hoặc một phần chương 
trình tại Việt Nam, một phần chương trình tại nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ 
của Việt Nam, của nước ngoài hoặc hai bên cấp riêng theo quy định của từng bên. 

Điều 7. Đối tượng và phạm vi liên kết đào tạo 

1. Đối tượng liên kết đào tạo: 

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam;  

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt 
động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng và được cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. 

2. Phạm vi liên kết đào tạo: 

a) Cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này chỉ được liên kết đào 
tạo trong phạm vi ngành, nghề và trình độ đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền 
của Việt Nam cho phép thực hiện; 

b) Cơ sở giáo dục quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này chỉ được liên kết đào 
tạo trong phạm vi ngành, nghề và trình độ đào tạo được phép thực hiện và được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận. 

Điều 8. Kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ 

1. Việc kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, 
mô đun, trình độ đào tạo, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của 
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pháp luật Việt Nam nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam hoặc theo quy định 
của pháp luật nước ngoài nếu cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài. 

2. Bằng tốt nghiệp của chương trình liên kết đào tạo được quy định như sau: 

a) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải tuân thủ quy định của pháp 
luật nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận; 

b) Văn bằng do cơ sở giáo dục Việt Nam cấp phải tuân thủ quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

Điều 9. Thời hạn hoạt động 

Thời hạn hoạt động của chương trình liên kết đào tạo không quá năm năm, kể từ 
ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá năm năm. 

 
Mục 2 

ĐIỀU KIỆN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
 

Điều 10. Đội ngũ nhà giáo 

1. Giáo dục nghề nghiệp: 

a) Đối với liên kết đào tạo nghề trình độ sơ cấp thì giáo viên dạy lý thuyết ít 
nhất phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc tương đương, giáo viên dạy thực 
hành ít nhất phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc tương đương hoặc là 
nghệ nhân, người có tay nghề cao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
hoặc tương đương; 

b) Đối với liên kết đào tạo trình độ trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và 
trung cấp nghề) và liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng thì giáo viên dạy lý 
thuyết ít nhất phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, hoặc bằng tốt nghiệp đại 
học sư phạm kỹ thuật, hoặc bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành giảng dạy 
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương; giáo viên dạy 
thực hành ít nhất phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc tương đương, hoặc là 
nghệ nhân, người có tay nghề cao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
hoặc tương đương. 

2. Giáo dục đại học: 

a) Đối với liên kết đào tạo trình độ cao đẳng thì giảng viên ít nhất phải có bằng 
tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; 

b) Đối với liên kết đào tạo trình độ đại học thì giảng viên ít nhất phải có bằng 
thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; 

c) Đối với liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ thì giảng viên giảng dạy các môn 
học, chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia Hội đồng chấm luận văn 
thạc sĩ ít nhất phải có bằng tiến sĩ; giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập, giảng 
dạy ngoại ngữ ít nhất phải có bằng thạc sĩ; 


